
DANH SÁCH ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ VÀ THÔNG TIN VỀ NIÊM YẾT GIÁ 

DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN 

STT 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại 

cảng biển kê khai giá 

Trang thông tin điện tử của 

doanh nghiệp có chứa thông 

tin niêm yết giá dịch vụ 

XVII DOANH NGHIỆP DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI  

TIẾP NHẬN KÊ KHAI GIÁ 

1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải 

miền Nam 

https://www.pilotco1.com/ 

2 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng 

Tàu 

https://www.vungtauship.com/ 

3 Công ty CP Cảng Đồng Nai http://dongnai-port.com/ 

4 Công ty CP Cảng Long Thành https://longthanh-port.com/ 

5 Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành - 

Công ty CP phân bón miền Nam 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

6 Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC 

Vina 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

7 Công ty TNHH Totalenergies LPG Việt 

Nam 

8 Công ty TNHH Totalenergies Maketing 

Việt Nam 

9 Công ty CP Hữu hạn Vedan https://vedan.com.vn/ 

10 Công ty TNHH Vopak Việt Nam Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

11 Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai https://vi.vhgroup.com.vn/ 

12 Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu 

khí Đồng Tháp - Tổng kho xăng dầu 

Phước Khánh 

https://petimex.com.vn/ 

13 Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam - Niêm yết tại trụ sở văn phòng 
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Chi nhánh Đồng Nai doanh nghiệp 

14 Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu xây dựng 

Đông Nai 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

15 Công ty CP Cảng Vàm Cỏ https://vamco-port.com/ 

16 Công ty CP Đầu tư Long Thuận Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

17 Công ty CP Cảng Bình Dương https://bdp.gemadept.com.vn/ 

18 Công ty TNHH Cảng Phước Long Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

19 Công ty TNHH Hàng hải Trường Sa https://truongsaship.com/ 

20 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải biển Long 

Thành 

https://longthanhmts.com/ 

21 Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên 

Nhiên 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

22 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch 

Việt Nam 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

23 Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi 

trường Á Châu 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

24 Công ty TNHH Thương mại – Môi trường 

Thiên Phước 

Niêm yết tại trụ sở văn phòng 

doanh nghiệp 

 


